
STT MÃ SV HỌ TÊN LỚP Ngày Sinh Phái Điểm KẾT QUẢ GHI CHÚ
1 107000727 Nguyễn Thành An 08CT111 10/08/1989 Nam 94  Đậu
2 109001560 Nguyễn Hoàng Đức An 09CT112 14/02/1988 Nam 66  Rớt
3 109001950 Nguyễn Ngọc Nhật Anh 09TH111 29/12/1990 Nam 89  Đậu
4 108001023 Lê Tuấn Anh 08CT112 17/09/1990 Nam v  Rớt
5 109003595 Ngô Đức Anh 09CT112 28/09/1991 Nam 81  Đậu
6 109000494 Đặng Văn Báu 09TH111 14/12/1991 Nam 94  Đậu
7 108000657 Vũ Thanh Bình 08TH101 02/01/1989 Nam 67  Rớt
8 109003498 Lê Văn Chiến 09CT113 05/05/1991 Nam 90  Đậu
9 109002631 Nguyễn Thị Cúc 09CT113 12/10/1991 Nữ 94  Đậu
10 109003051 Hoàng Thanh Cường 09CT112 12/07/1990 Nam 90  Đậu
11 108000575 Lê Văn Đãm 08CT111 30/11/1990 Nam 78  Đậu
12 108000007 Lương Quốc Đạt 08CT111 10/06/1990 Nam 31  Rớt
13 109001503 Trần Đệ 09TH111 10/06/1991 Nam 90  Đậu
14 108003733 Trần Hồng Đông 08CT112 26/03/1989 Nam 37  Rớt
15 109002092 Đoàn Minh Đức 09CT112 20/09/1991 Nam 93  Đậu
16 109001488 Đặng Thị Hoàng Dương 09TH111 18/04/1990 Nữ 59  Rớt
17 109003459 Huỳnh Tấn Duy 09CT113 30/06/1991 Nam 79  Đậu
18 109002642 Đinh Hồng Hà 09CT113 15/05/1988 Nam 80  Đậu
19 109003521 Bùi Trung Hiếu 09CT113 07/06/1991 Nam 7  Rớt
20 109000151 Nguyễn Xuân Hoa 09CT111 25/08/1991 Nam 94  Đậu
21 109003361 Hồ Thị Hòa 09TH111 __/05/1991 Nữ 90  Đậu
22 109003370 Vũ Khắc Hòa 09CT113 09/10/1991 Nam 80  Đậu
23 109002661 Đỗ Ngọc Hoan 09CT113 02/01/1990 Nam 80  Đậu
24 109002611 Nguyễn Thanh Hoàng 09CT112 05/02/1991 Nam 100  Đậu
25 109000992 Phạm Thanh Hùng 09TH111 23/04/1991 Nam 68  Rớt
26 109000839 Trần Ngọc Hùng 09CT111 09/08/1991 Nam 94  Đậu
27 109003951 Nguyễn Trần Hoài Hưng 09CT111 25/08/1990 Nam 73  Đậu
28 109002133 Trương Thị Thu Hường 09CT112 16/03/1991 Nữ 85  Đậu
29 109000205 Nguyễn Đức Hữu 09CT111 06/01/1988 Nam 74  Đậu
30 109001620 Trần Ngọc Huy 09CT112 06/12/1991 Nam 85  Đậu
31 108003761 Đỗ Đăng Huy 08CT112 29/07/1988 Nam 79  Đậu
32 109003438 Lê Hồng Tú Khanh 09CT113 19/11/1991 Nữ 18  Rớt
33 108000112 Đoàn Nguyễn Đăng Khoa 08CT113 08/03/1990 Nam Miễn Thi
34 108002083 Lê Trương Anh Khoa 08CT112 11/05/1990 Nam 77  Đậu
35 109000691 Nguyễn Hữu Kỷ 09CT112 08/10/1991 Nam 96  Đậu
36 109002771 Chu Quang Lâm 09TH111 20/11/1991 Nam 82  Đậu
37 108001497 Nguyễn Ngọc Lâm 08CT112 02/04/1990 Nam 62  Rớt
38 109003231 Nguyễn Kim Linh 09CT113 17/03/1991 Nam 80  Đậu
39 109001493 Đặng Hữu Lợi 09TH111 16/10/1991 Nam 90  Đậu
40 108000143 Bùi Tuấn Long 08CT111 09/11/1990 Nam 94  Đậu
41 109003221 Phạm Thế Mạnh 09CT112 03/01/1991 Nam 75  Đậu
42 109001131 Phạm Công Minh 09CT112 19/09/1988 Nam 58  Rớt
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43 109000101 Lê Hoài Nam 09CT111 11/05/1991 Nam 81  Đậu
44 109000147 Nguyễn Thành Nam 09CT111 18/01/1990 Nam 74  Đậu
45 109003796 Nguyễn Thanh Nam 09CT113 17/01/1991 Nam 81  Đậu
46 109000101 Lê Hoài Nam 09CT111 05/11/1991 Nam v  Rớt
47 109002953 Đinh Như Ngọc 09CT113 21/11/1991 Nam Miễn thi
48 109003928 Vũ Thị Lệ Nguyên 09CT112 21/06/1990 Nữ 96  Đậu
49 109001335 Nguyễn Thái Nhân 09CT112 03/09/1991 Nam 100  Đậu
50 109003141 Võ Trần Trí Nhân 09CT113 11/12/1991 Nam 86  Đậu
51 108000799 Sỳ Phương Phát 08CT111 27/08/1990 Nam 91  Đậu
52 109000399 Nguyễn Trần Phong 09TH111 10/11/1991 Nam 63  Rớt
53 109003842 Nguyễn Minh Phú 09TH111 05/04/1990 Nam 87  Đậu
54 108002701 Dương Minh Phụng 08CT113 20/05/1990 Nam 77  Đậu
55 109000260 Vòng A Tắc 09CT111 18/02/1991 Nam 72  Đậu
56 109002101 Phan Thanh Tâm 09CT112 01/01/1991 Nam 100  Đậu
57 109001801 Trần Kim Tâm 09CT112 02/01/1990 Nam 75  Đậu
58 109001619 Dương Ngọc Tân 09TH111 19/01/1991 Nam 77  Đậu
59 108001745 Nguyễn Quý Tấn 08CT113 01/06/1990 Nam 44  Rớt
60 109002856 Đoàn Anh Tấn 09CT113 21/03/1990 Nam 99  Đậu
61 109000531 Đoàn Văn Thắng 09CT113 15/01/1987 Nam 39  Rớt
62 109001726 Lê Phước Thi 09CT112 18/06/1991 Nam 100  Đậu
63 108002642 Trần Xuân Thiện 08TH101 04/04/1982 Nam v  Rớt
64 109003752 Nguyễn Mạnh Thịnh 09CT113 25/11/1991 Nam 100  Đậu
65 109000110 Nguyễn Mạnh Tiến 09CT111 12/09/1989 Nam 100  Đậu
66 109000155 Đinh Hà Phương Toàn 09CT111 29/11/1991 Nam 99  Đậu
67 108001735 Đặng Việt Nha Trang 08TH101 14/01/1985 Nam 32  Rớt
68 109002885 Nguyễn Đức Trình 09CT113 18/08/1988 Nam 100  Đậu
69 108000312 Nguyễn Thanh Tú 08CT111 31/07/1990 Nam 74  Đậu
70 108002897 Trần Văn Tuân 08TH101 10/03/1987 Nam 52  Rớt
71 109000201 Vũ Ngọc Hoàng Tuấn 09TH111 30/05/1991 Nam 100  Đậu
72 108000232 Trần Thanh Tùng 08TH101 05/03/1982 Nam 19  Rớt
73 109002614 Vũ Sơn Tùng 09CT112 08/11/1991 Nam 86  Đậu
74 109002615 Lê Duy Tùng 09CT112 07/04/1991 Nam 70  Đậu
75 109000240 Ngô Minh Tường 09CT111 16/07/1991 Nam 91  Đậu
76 109002037 Võ Anh Tuyến 09CT112 10/07/1991 Nam v  Rớt
77 108003612 Đặng Thị Vân 08CT113 26/10/1989 Nữ v  Rớt
78 109003558 Mai Xuân Hoàng Việt 09CT113 24/11/1991 Nam 61  Rớt
79 109001100 Trần Khắc Vinh 09TH111 15/05/1991 Nam 100  Đậu


